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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xé  x  ph    h   gồ      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh. 

Các Thẩm phán: Ông Lê Hồng Nước. 

 Ông Lê Khắc Thịnh. 

- Thư ký phiên  òa:  

B   h n Thị Ki  L  n- Thư    T   án nh n   n   nh  ồng Thá . 

- Đại diện Viện kiể  sá  nhân dân  ỉnh Đồng Tháp  ha  gia phiên  òa  

B  Nguyễn Ki  Hó  - Kiể  sá  viên. 

Ngày 10 tháng 9 n           i T   s  T   án nh n   n   nh  ồng Thá      

    h c  h   c ng  h i v  án h nh s   h c  h    h     số: 226/2020/TLPT-HS 

ngày 10 tháng 8 n     20  ối với  ị cá  T ần V n T    có  háng cá  c    ị cá  

 ối với Bản án h nh s  s   h   số: 17/2020 H - T ng y  3  háng 6 n     20 c   

T   án nh n   n huy n Tam Nông    nh  ồng Thá . 

-    cáo c   hán  cáo: 

Trần Văn T, sinh ngày 04-12-2001   i t nh  ồng Thá ; n i cư     (HKTT): 

Ấ  X, xã Hưng T1  huy n Tháp Mi    nh  ồng Thá ; nghề nghi  : Làm thuê;    nh  ộ 

học vấn: 09/12;   n  ộc: Kinh; giới  ính: N  ;   n giá : Không; quốc  ịch: Vi   

Nam; con ông T ần V n N  sinh n   1962 và bà  h   Thị N1, sinh n   1963;  iền 

án: Không;  iền s : Không;     giữ: Kh ng;     gi  : không. Bị cá  hi n   ng   i 

ng  i (c  mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

The  các   i  i u có    ng hồ s  v  án v   iễn  iến   i  hiên      nội  ung v  

án  ược  ó   ắ  như s u:  
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V    h ảng  3 giờ 1  phút ngày 07-01-      T ần V n T ng    ấ  X, xã 

Hưng T1  huy n Thá  M    nh  ồng Thá ,  h ng có giấy  h    ái  e  he  quy 

 ịnh,  iều  hiển  e        iển số 66M1 - 216.XX ch y hướng  ừ thị   ấn T    C, 

huy n T   N2  ến huy n Thá  Mi    nh  ồng Thá   ể về nh . T ên  ường  i  ến 

quán nước BBB   huộc ấ  T n C, xã Phú C1  huy n T   N    nh  ồng Thá   h  

  ng v    e        iển số 66L  – 23XX v  Nguyễn V n Q   ng ngồi   ên  e ( e 

      c   Q   ng  ậu cặ   ề  hải  he  hướng  e c   T) nói chuy n với Nguyễn 

V n L. Hậu quả  T  ị  hư ng   v i    y v  ch n, còn Q thì chấn  hư ng vùng  ầu 

 ược người   n  ư   ến T ung     y  ế huy n T   N cấ  cứu  h     v ng  còn L 

thì  h ng  ị  e c   T v  ch  . 

C n cứ Biên  ản  há  nghi   hi n   ường v    i n n gi    h ng ng y  8-01-2020 

c   C  qu n Cảnh sá   iều     C ng  n huy n T   N,   nh  ồng Thá   hể hi n: 

Hi n   ường  ảy      i n n       n  ường  hẳng 02 chiều  không có dãy phân 

cách,  h ng có v ch  ẻ  i   ường  ứ  quảng   h ng có  iển  á  hi u gi    h ng  

 ường  h ng  h áng  h ng h n chế  ầ  nh n. Mặ   ường   ải nh     ộng 6,90m   ấ  

cả số  i u  ấy  ề  hải hướng  ừ thị   ấn T    Chi   ến  ã  h  C1, huy n T   N, 

  nh  ồng Thá      chu n   iể    ng    v    ề chu n 0,60m. 

Các Biên  ản  há   e        iển số 66M1 - 216.XX và  e        iển số 

66L2 – 23XX  ược ch   ảnh ghi nhận      ả các  ấu vế  v  ch   v  những  ộ 

 hận  ị hư hỏng vào Biên  ản   ng  he     nh     uậ   ịnh. 

T i Bản  ế   uận giá   ịnh  há  y về     hi số: 53/TTh - TTPY ngày 08-01-

2020 c   Trung tâm pháp y -    y  ế   nh  ồng Thá   ế   uận: Nguyễn V n Q, sinh 

n   1993  giới  ính: n  ;  ị  ch : ấp K9   ã  h     huy n T   N    nh  ồng 

Tháp; nguyên nh n chế : Chấn  hư ng sọ nã . 

Kế   uận giá   ịnh số: 38/KL-KTHS ngày 13-01-2020 c   Phòng kỹ  huậ  

h nh s  C ng  n   nh  ồng Thá   ế   uận: Mẫu  áu chứ     ng ống kim tiêm 

( h ảng 1  )  ghi  hu c    ng Nguyễn V n Q  sinh n   1993   ược  hu giữ và 

niêm phong  ừ lúc 01 giờ 40  h    ến 01 giờ 50 phút ngày 08-01-2020   i Trung 

    y  ế huy n T   N,   i  hời  iể  giá   ịnh ng y 09-01-2020 có chứ   h nh 

 hần cồn (E h n  )  nồng  ộ 64,5mg/100ml máu. 

Kế   uận giá   ịnh số: 39/KL-KTHS ngày 13-01-2020 c   Phòng kỹ  huậ  

h nh s  C ng  n   nh  ồng Thá   ế   uận: Mẫu  áu chứ     ng ống nghi   

( h ảng 2ml), ghi  hu c    ng T ần V n T  sinh n   2001,  ẫu  áu  ược  hu giữ 

và niêm phong  ừ lúc 11 giờ 05  h    ến 11 giờ 15 phút ngày 08-01-2020   i B nh 

vi n     h    hu v c Thá  Mười,   i  hời  iể  giá   ịnh ng y 09-01-2020 có 

chứ   h nh  hần cồn (E h n  )  nồng  ộ 159,7mg/100ml máu. 



 

 

 

3 

Vậ  chứng  hu giữ c   T ần V n T  gồ :  1  e       nhãn hi u YAMAHA, 

   i SIRIUS FI    u  en   iển số 66M1 - 216.XX  số  áy: 1FC3-084705, số 

khung: RLCS1FC30EY084692. 

Vậ  chứng  hu giữ c   Nguyễn V n Q  gồ :  1  e       hi u ANGEL, màu 

 en  ỏ   iển số 66L2 – 23XX  số  áy: D 17694  số  hung: 6D 17694;  1 á  s   i 

  u   ắng   i   y;  1 quần   i   u  á . 

Quá    nh  iều      T ần V n T  hừ  nhận vào  h ảng 19 giờ ng y 07-01-

2020, T cùng T2, Khen và N1    những người     chung Công ty Mê kông  ến chợ 

 ê  thị   ấn T    C  huy n T   N uống  ượu.  ến  h ảng  3 giờ cùng ng y  h  

ngh . T  iều  hiển  e       về nh    huy n Thá  M    ên  ường  i  ến quán nước 

BBB,  huộc ấ  T n C, xã Phú C1  huy n T   N    nh  ồng Thá  thì T nhìn 02 bên 

 ề  ường   ến  hi nh n  hí    ước  ên   y  hải c   hướng  e  h   hấy Q   ng ngồi 

trên xe mô tô cặ   ề  ường v  Nguyễn V n L  ứng c nh  e       c   Q, do 

 h ảng cách gần   ấ  ngờ nên T   ng v    e       v  Q   h ng   ng v   L. Sau 

 hi s  vi c  ảy      e       v  T ngã giữ   ường  c n  e       c   Q và Q ngã 

   ng  ề  ường. Hậu quả, T  ị thư ng   v i    y v  ch n; còn Q chấn  hư ng vùng 

 ầu  ược người   n  ư   ến Trung tâm y tế huy n T   N cấ  cứu  h     v ng. 

T i Bản án h nh s  s   h   số 17      H -ST ngày 23 tháng 6 n     20 

c   Tòa án nh n   n huy n T   N  ã       :  

C n cứ  iể        h ản    iều  6 ;  iể     s  h ản 1 v   h ản    iều 51; 

 iều 54 c   Bộ  uậ  H nh s . 

Tuyên  ố  ị cá  T ần V n T  h    ội: “Vi  h   quy  ịnh về  h   gi  gi   

 h ng  ường  ộ”. 

X  ph    ị cá  T ần V n T  1 ( ộ ) n    6 (sáu)  háng  ù. Thời h n chấ  

h nh h nh  h    ù  ính  ừ ng y  ị  ắ   i  hi h nh án. 

Ngo i     Bản án s   h   c n  uyên    về   ách nhi     n s   án  hí v  nêu 

quyền  háng cá   he   uậ   ịnh. 

 ến ng y  1  háng 7 n         ị cá  T ần V n T có   n  háng cá   in 

 ược hư ng án   e . 

T i  hiên      h c  h     ị cá  T ần V n T thừ  nhận    n  ộ h nh vi vi 

 h   quy  ịnh về  h   gi  gi    h ng  ường  ộ như nội  ung Bản án án s   h   

số 17      H -ST ngày 23 tháng 6 n     20 c   Tòa án nh n   n huy n T   N, 

  nh  ồng Thá   ã       . Bị cá   ổ sung  háng cá   in  ược giả  h nh  h    xin 

 ược hư ng án   e   ể có  iều  i n ch      ch  gi    nh v  h  n cảnh gi    nh  ị 

cá   hó  h n  ch   ẹ  hường h y   u   nh   ị cá          ộng chính có  ác nhận 
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c   chính quyền  ị   hư ng    i  i n hợ   há  c    ị h i  iế    c có   n  ề nghị 

cấ   h c  h   giả  nhẹ h nh  h   ch   ị cá . 

T i  hiên        i  i n Vi n  iể  sá  nh n   n   nh  ồng Thá   há   iểu 

qu n  iể  nhận  ịnh h nh vi c    ị cá  T ần V n T  ị T   án cấ  s   h          

về  ội “Vi  h   quy  ịnh về  h   gi  gi    h ng  ường  ộ”  he  các  iể  a, b 

 h ản    iều 260 Bộ  uậ  h nh s     có c n cứ    ng người    ng  ội    ng quy 

 ịnh c    há   uậ  v      h    ị cá   ức án  1 n    6  háng  ù. N y  ị cá   háng 

cá   in  ược giả  nhẹ h nh  h     in  ược hư ng án   e  với       h  n cảnh gia 

  nh c    ị cá   hó  h n  ch   ẹ  hường h y   u   nh   ị cá          ộng chính có 

 ác nhận c   chính quyền  ị   hư ng    y    các   nh  iế  giả  nhẹ  ới. V  vậy   ề 

nghị Hội  ồng         h c  h    iế    c á    ng  h ản    iều 51 Bộ  uậ  h nh s   

giả  nhẹ ch   ị cá   ộ   hần h nh  h    giả   ừ  3  háng  ù  ến  6  háng  ù. 

T i  hần    nh  uận   ị cá  T ần V n T  h ng  h   gi     nh  uận. T  ng  ời 

nói s u cùng  ị cá   in Hội  ồng         e      chấ  nhận  háng cá  c    ị cá . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên c  s  nội  ung v  án  c n cứ v   các   i  i u    ng hồ s  v  án  ã  ược 

   nh   ng   i  hiên      Hội  ồng        nhận  ịnh như s u: 

[1] X    hấy v    h ảng  3 giờ 1  phút ngày 07-01-2020,  ị cá  T ần V n T 

 h ng có giấy  h    ái  e  he  quy  ịnh và    ng  áu có nồng  ộ cồn  he   ế   uận 

giá   ịnh là 159,7mg/100ml máu  ã  iều  hiển  e        iển số 66M1- 216.XX 

hướng  ừ thị   ấn T    C  huy n T   N  ến huy n Thá  M    nh  ồng Thá   ể về 

nhà  nhưng   ên  ường  i  ến   ước quán nước BBB  huộc ấ  T n C, xã Phú C1, 

huy n T   N    nh  ồng Thá   h    ng vào  e        iển số 66L  – 23XX có 

Nguyễn V n Q   ng ngồi   ên  e ( e       c   Q   ng  ậu cặ   ề  hải  he  hướng 

 e c   T) nói chuy n với Nguyễn V n L. Hậu quả, Q chấn  hư ng vùng  ầu  ược 

người   n  ư   ến Trung tâm y tế huy n T   N cấ  cứu  h     v ng    chấn 

 hư ng sọ nã . 

[2] Như vậy  nguyên nhân  ẫn  ến cái chế  c   Nguyễn V n Q là     ị cá  

T ần V n T  iều  hiển  e          ng  áu có nồng  ộ cồn v   h ng có giấy  h   

 ái  e  he  quy  ịnh   ị cá   h ng     iều  i n  ể  h   gi  gi    h ng  ường  ộ v  

v  ch   v    e c   Nguyễn V n Q. H nh vi c    ị cá  T  ã vi  h    h ản 8  iều 

8 Luậ  gi    h ng  ường  ộ ( ã  ược s    ổi   ổ sung  he   iều 35 c   Luậ  

 h ng  chống  ác h i c    ượu   i  n     19)   : “Điều  hiển phươn  tiện tham 

 ia  iao thôn  đườn  bộ mà tron  máu hoặc hơi thở c  nồn  độ cồn” v   h ản 9 

 iều 8 Luậ  gi    h ng  ường  ộ: “Điều  hiển xe cơ  iới  hôn  c   iấy phép lái xe 

theo quy đ nh”. 
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[3] H nh vi c    ị cá  T ần V n T  ã    yếu  ố cấu  h nh  ội “Vi  h   quy 

 ịnh về  h   gi  gi    h ng  ường  ộ” quy  ịnh   i các  iể        h ản    iều 

 6  Bộ  uậ  H nh s . V  vậy  Bản án s   h   số 17      H -ST ngày 23-6-2020 

c   T   án nh n   n huy n T m N    nh  ồng Thá   ã         ối với  ị cá     

  ng  há   uậ . 

[4] Xét kháng cáo  in  ược giả  nhẹ h nh  h     in  ược hư ng án   e  c   

 ị cá  T ần V n T  Hội  ồng        nhận  hấy  ị cá  T là công nhân      ộng, có 

nh n  h n  ố   chư  có  iền án   iền s  nhưng v  ch  qu n v   hiếu hiểu  iế  về các 

quy  ịnh  hi  h   gi  gi    h ng  ường  ộ nên v     h    ội, quá    nh  iều     v  

qu  các  hiên     s   h     h c  h    ị cá   h nh  h n  h i  á    ã  ác  ộng gi  

  nh  ồi  hường    n  ộ  hi   h i ch  gi    nh  ị h i. T i  hiên      h c  h    ị 

cá   uấ     nh chứng cứ  ác  ịnh h  n cảnh gi    nh c    ị cá   hó  h n  ch   ẹ 

 hường h y   u   nh   ị cá          ộng chính có  ác nhận c   chính quyền  ị  

 hư ng    y    các   nh  iế  giả  nhẹ  ới  há  sinh   i Tòa án cấ   h c  h  . H n 

nữ     i  i n hợ   há  c    ị h i  iế    c có   n  ề nghị T   án cấ   h c  h   

giả  nhẹ h nh  h   ch   ị cá . Mặ   hác  Hội  ồng         h c  h    hấy  ằng 

   ng v  án n y  ị h i cũng có  ộ   hần  ỗi là  ừng   ỗ  e  h ng  hù hợp quy  ịnh 

c   Luậ  gi    h ng  ường  ộ (  y     ỗi h nh chính   ỗi n y  h ng        i   ừ 

  ách nhi   h nh s  c    ị cá ). Từ những  h n  ích   ên  Hội  ồng         h c 

 h   á    ng quy  ịnh   i  h ản    iều 51 Bộ  uậ  h nh s  giả  nhẹ ch   ị cá  

T ần V n T  ộ   hần h nh  h  . Tuy nhiên  h ng có c  s   ể chấ  nhận  háng cá  

 in hư ng án   e  c    ị cá   v  T   án cấ  s   h    ã á    ng  ầy    các   nh  iế  

giả  nhẹ   i các  iể    s  h ản 1 v   h ản    iều 51 Bộ  uậ  h nh s  v  á    ng 

 iều 54 Bộ  uậ  h nh s   ể         ị cá   ức án  ưới  ức  hấ  nhấ  c    hung 

h nh  h       ị cá   ã vi  h       ã á    ng chính sách  h  n hồng  ối với  ị 

cá . D   ó chấ  nhận  háng cá  c    ị cá   s    ản án s   h    he  hướng giả  

 ức h nh  h       ản án s   h    ã  uyên     ối với  ị cá . 

[5] X    hấy  há   iểu c   Kiể  sá  viên   i  hiên        có c n cứ chấ  nhận. 

[6] D  yêu cầu  háng cá  c    ị cá   ược chấ  nhận nên  ị cá   h ng  hải 

chịu án  hí h nh s   h c  h  . 

[7] Các  hần  hác c   quyế   ịnh  ản án s   h    h ng  ị  háng cá    háng 

nghị có hi u   c  há   uậ   ể  ừ ng y hế   hời h n  háng cá    háng nghị. 

V  các  ẽ   ên   

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ  iể     h ản 1  iều 355   iể  c  h ản 1  iều 357 Bộ  uậ  h nh s . 
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Chấ  nhận  háng cá  c    ị cá  T ần V n T. 

    quyế   ịnh c   Bản án h nh s  s   h   17/2020/HS-ST ngày 23 tháng 6 

n        c   T   án nh n   n huy n T   N    nh  ồng Thá  về  hần h nh  h  . 

Tuyên  ố  ị cá  T ần V n T  h    ội: “Vi  h   quy  ịnh về  h   gi  gi   

 h ng  ường  ộ”. 

C n cứ các  iể  a, b  h ản 2  iều  6 ;  iể  b, s  h ản 1 v   h ản    iều 

51;  h ản 1  iều 54 Bộ  uậ  H nh s . 

X  ph    ị cá  T ần V n T  1 ( ộ ) n   tù. Thời h n chấ  h nh h nh  h    ù 

 ính  ừ ng y  ị cáo  i  hi h nh án. 

Về án  hí: C n cứ  h ản    iều 136 Bộ  uậ   ố   ng h nh s    iể  h  h ản   

 iều  3 Nghị quyế  số 3 6   16 UBTVQH14 ng y 3 - 02-   16 c   Ủy   n 

Thường v  Quốc hội quy  ịnh về  ức  hu   iễn  giả    hu  nộ   quản    v  s  

  ng án  hí v      hí T   án. 

Bị cá  T ần V n T  h ng  hải chịu án  hí h nh s   h c  h  .  

Các  hần  hác c   quyế   ịnh  ản án s   h    h ng có  háng cá    háng 

nghị có hi u   c  há   uậ   ể  ừ ng y hế   hời h n  háng cá    háng nghị. 

Bản án  h c  h   có hi u   c  há   uậ   ể  ừ ng y  uyên án. 

 

Nơi nhận  

- TANDTC- V  G KT 1; 

- B n Nội chính T nh  y  T; 

-    Tư  há   T; 

- VK ND   nh  T; 

- C  qu n THAH  C ng  n  T; 

- TA-VKS-THADS H. Tam N   T; 

- CQC  T C ng  n H. T   N   T; 

- Bị cá ; 

-  h ng hồ s  nghi   v  C ng  n  T; 

- Phòng KTNV- THA T   án  T; 

- Lưu: VT  H VA (L  n). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

Nguyễn Tuấn Anh 

 


